
UBND TỈNH NAM ĐỊNH

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 12,030,000 5,358,204 8,893,467 74% 166%

I Thu nội địa 11,300,000 4,909,061 8,471,235 75% 173%

1 Thu từ khu vực DNNN 292,000 193,190 251,031 86% 130%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 383,000 301,288 373,023 97% 124%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 970,000 696,522 948,907 98% 136%

4 Thuế thu nhập cá nhân 380,000 321,364 571,783 150% 178%

5 Thuế bảo vệ môi trường 850,000 318,199 376,837 44% 118%

6 Lệ phí trước bạ 357,000 258,410 320,238 90% 124%

7 Thu phí, lệ phí 95,000 75,281 92,866 98% 123%

8 Các khoản thu về nhà, đất 7,709,000 2,396,080 5,088,068 66% 212%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 29,000 20,944 20,679 71% 99%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 180,000 187,126 164,502 91% 88%

- Thu tiền sử dụng đất 7,500,000 2,187,692 4,902,887 65% 224%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 318 0%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2,000 8,735 16,740 837% 192%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các

quỹ của doanh nghiệp nhà nước

24,000 37,692 11,183 47% 30%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 43,000 32,470 37,699 88% 116%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 20,000 34,755 40,291 201% 116%

13 Thu khác ngân sách 175,000 235,075 342,566 196% 146%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 730,000 426,376 381,980 52% 90%

IV Thu viện trợ 11,744

V Thu huy động, đóng góp 22,766 28,509

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 10,857,000        4,717,037        8,197,747 76% 174%

1 Từ các khoản thu phân chia 677,000           414,417           812,270 120% 196%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 10,180,000 4,302,620 7,385,477 73% 172%

Biểu số 60/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày            /10/2024 của UBND tỉnh)
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